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BCH ĐOÀN 
TP. HỒ CHÍ MINH
             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***


          


Số: 268-KH/TĐTN-BTC 
          TP. Hồ Chí Minh, ngày11 tháng 11 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Xuân Bính Thân – 2016 
-----
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa hằng năm đối với các gia đình và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (sau đây gọi tắt là căn cứ) qua đó góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên thành phố về truyền thống anh hùng của Thành Đoàn, tạo sự gắn bó giữa cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố qua các thời kỳ.

- Thiết thực thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu thêm vai trò quan trọng của các vùng căn cứ cũ, mối quan hệ giữa các gia đình cơ sở cách mạng đã có nhiều đóng góp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo việc thăm cứ đúng thành phần và thời gian theo lịch phân công.

- Nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh phí thực tế. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tổ chức đi thăm căn cứ kháng chiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân – 2016:


1.1 Đối với vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tại các tỉnh và khu vực ngoại thành thành phố:
- Tổ chức các đoàn cán bộ Đoàn các thời kỳ về thăm và tặng quà cho gia đình vùng căn cứ. 
- Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn  tham gia công tác tổ chức (đính kèm danh sách phân công và thời gian chi tiết). Đề nghị cán bộ Thành Đoàn được phân công và đơn vị phụ trách chính chủ động ráp nối, phối hợp với các đơn vị trong nhóm chuẩn bị các điều kiện cho chuyến viếng thăm (đi tiền trạm, chuẩn bị quà, xe di chuyển, lực lượng tham gia, hậu cần…). 
+ Phần quà tặng gồm:

· Kinh phí tiền mặt: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

· Một phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết (tối thiểu 150.000đ).

· 01 bộ lịch Xuân Bính Thân - 2016 của Thành Đoàn (đại diện các đoàn nhận tại Ban Tổ chức Thành Đoàn).

+ Thành phần tham dự của mỗi đoàn gồm:

· Đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.

· Cán bộ Thành Đoàn được phân công.

· Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn (mỗi đơn vị cử ít nhất 01 đồng chí đại diện Ban Thường vụ và 03 đoàn viên tham gia).


- Thời gian đi thăm căn cứ: từ ngày 26/12/2015 đến ngày 31/01/2016 (từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng chạp năm Ất Mùi).

1.2. Đối với các gia đình chính sách của Thành Đoàn trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các Ban, Văn phòng Thành Đoàn phụ trách các Quận – Huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường vụ các Quận-Huyện Đoàn rà soát các địa chỉ gia đình chính sách, kết hợp đi thăm trực tiếp từng hộ gia đình, cụ thể:

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo và cán bộ Ban, Văn phòng Thành Đoàn, đại diện Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn, đại diện Thường trực Đoàn và đoàn viên các phường – xã - thị trấn liên quan.

- Thời gian: hoàn thành trước ngày 01/02/2016 (23 tháng chạp năm Ất Mùi).

* Lưu ý: Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sau khi tham gia chuyến đi thăm căn cứ viết bài cảm nhận về kết quả chuyến đi, xem đây là nguồn tư liệu cho công tác truyền thống chính sách của Đoàn thanh niên thành phố, đặc biệt là lực lượng phóng viên, biên tập viên. Riêng cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn tham gia công tác dưới 02 năm phải viết bài thu hoạch sau chuyến đi gửi về Ban Tổ chức Thành Đoàn chậm nhất là 07 ngày sau khi đi thăm căn cứ.
2. Thực hiện công trình sơ đồ hóa các vùng căn cứ của Thành Đoàn: Triển khai thí điểm việc sơ đồ hóa các địa điểm cứ Thành Đoàn tại khu vực nội thành và vùng căn cứ khu vực huyện Củ Chi. Phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tham mưu phương án thực hiện, tổ chức hướng dẫn cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn triển khai, sơ kết rút kinh nghiệm để hoàn tất việc sơ đồ hóa toàn bộ vùng căn cứ của Thành Đoàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện:

- Phân công đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn – phụ trách chỉ đạo chung các nội dung liên quan đến công tác thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Xuân Bính Thân - 2016.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn: chịu trách nhiệm tham gia vận động kinh phí cho công tác thăm căn cứ năm 2016.
- Ban Tổ chức Thành Đoàn: là bộ phận Thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các nội dung liên quan công tác thăm căn cứ Xuân Bính Thân - 2016. Định kỳ báo cáo tình hình thăm căn cứ của các đoàn, thống kê tình hình nộp kinh phí hỗ trợ của các đơn vị cho Thường trực Thành Đoàn.

- Văn phòng Thành Đoàn: chịu trách nhiệm quản lý, báo cáo công tác thu chi kinh phí, tổng hợp kinh phí vận động, nhắc nhở cán bộ quyết toán kinh phí thăm cứ theo tiến độ, chuẩn bị một số chuyến xe thăm cứ theo lịch phân công.


- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn: phụ trách công tác tuyên truyền, giới thiệu chương trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, làm việc với Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, báo Khăn Quàng Đỏ cử phóng viên tham gia các chuyến thăm căn cứ và viết bài tuyên truyền; phân công Truyền hình Thanh niên tham gia ghi hình đối với công tác thăm cứ năm 2016,…

- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn: chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở các cơ sở Đoàn được phân công phụ trách đảm bảo tốt việc triển khai thực hiện theo phân công, thực hiện nghiêm túc việc thăm căn cứ ở khu vực nội thành.
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn: phân công thành viên Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ tham gia phụ trách đoàn thăm căn cứ; phối hợp với chính quyền địa phương nơi có căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố để đảm bảo chuyến đi an toàn, thiết thực, hiệu quả, chăm lo đúng đối tượng.


- Công đoàn cơ quan Thành Đoàn: phụ trách vận động các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn hỗ trợ kinh phí, tặng quà và hỗ trợ xe đi thăm căn cứ.


- Đoàn cơ quan Thành Đoàn: phân công đoàn viên tham gia các đoàn thăm cứ.


- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn: tích cực tham gia hỗ trợ đóng góp kinh phí theo chỉ tiêu được phân công, hỗ trợ một số chuyến xe đi thăm căn cứ (có văn bản riêng). Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích từng đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị tiến hành vận động thêm quà tặng, cùng tham gia các đoàn thăm cứ nhằm tạo mối liên hệ và gắn bó giữa đơn vị với địa phương có căn cứ Thành Đoàn.


2. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 23/10/2015: Dự thảo kế hoạch, họp góp ý, lấy ý kiến thống nhất phân công lịch tổ chức thăm căn cứ với Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn, cơ sở Đoàn; trình xin ý kiến Thường trực Thành Đoàn .

- Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 09/11/2015: Tiếp thu ý kiến góp ý, tham mưu trình Thường trực Thành Đoàn ký ban hành chính thức.

- Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 25/12/2015: Triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức vận động kinh phí phục vụ công tác thăm cứ năm 2016.

- Từ ngày 26/12/2015 đến ngày 31/01/2016: Tổ chức đi thăm căn cứ tại các tỉnh và nội thành thành phố. 

- Ngày 01/02/2016: Chương trình họp mặt cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ (23 tháng chạp).

- Ngày 19/02/2016: Báo cáo Thường trực Thành Đoàn về kết quả đợt hoạt động thăm căn cứ Thành Đoàn Xuân Bính Thân - 2016.


Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung theo phân công, thể hiện tốt trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ thành phố, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng, liệt sĩ và gia đình đã đóng góp công sức cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
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TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Lâm Đình Thắng
	BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***

	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	LỊCH TỔ CHỨC THĂM CĂN CỨ 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
XUÂN BÍNH THÂN - NĂM 2016

	TT
	NGÀY
	CĂN CỨ
	Số quà
	PHÂN CÔNG TRƯỞNG/PHÓ ĐOÀN 
(CLB TRUYỀN THỐNG)
	PHÂN CÔNG CƠ SỞ ĐOÀN 
	PHÂN CÔNG 
CÁN BỘ THÀNH ĐOÀN

	1
	Thứ Bảy
26/12/2015
(16/11 ÂL)
	Tiền Giang
	Nhị Quý
Mỹ Long
	22
	T: Đ/c 6 Triều (0903970976)
P: Đ/c 5 Nghĩa (0903878997)
P: Đ/c 4 Khoa (0908008818)
	Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố (Phụ trách)
Đoàn TCT Công nghiệp Sài Gòn
	Trần Thu Hà
0935046310

	2
	
	
	Hòa Hưng
Rạch Tre
	21
	T: Đ/c 7 Phụng (38269219)
	Quận Đoàn 1 (Phụ trách)
Quận Đoàn Bình Tân
	Vũ Nhật Quang
0908646445

	3
	
	
	Tân Thanh, 
An Hữu - Cái Bè
	24
	T: Đ/c 6 Dung (38980729)
P: Đ/c Đặng Thiện (0903839647), 10 Khanh
	Quận Đoàn 10 (Phụ trách)
Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
	Lê Phú Lâm
01688385081

	4
	
Chủ Nhật
27/12/2015
(17/11 ÂL)
	Tiền Giang
	Phước Thạnh;
Nhị Bình
	26
	T: Đ/c 2 Lê (01674586108)
P: Đ/c 10 Thu (0938777294), 4 Hiếu (39606572),  4 Sương, Xuân Hồng
	Đoàn trường ĐH Kinh tế TP. HCM (Phụ trách)
Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Trần Thúc Bão
0978264004

	5
	
	Đồng Nai
	Túc Trưng;
Định Quán
	12
	T: Đ/c Phi Vân (0916795599)
	Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM (Phụ trách)
Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6
	Phạm Thị Phương Liên
0909975945

	6
	


Thứ Bảy
02/01/2016
(23/11 ÂL)
	
Long An
	Bàu Sen;
Đức Lập Hạ;
Hòa Khánh
	47
	T: Đ/c 5 Đức (0904451178/38434904)
	Quận Đoàn Tân Bình (Phụ trách)
Đoàn TCT Liksin
Huyện Đoàn Nhà Bè
	La Thanh Tuấn 
0917235694
Nguyễn Tấn Vũ
01293236769

	7
	
	Đồng Nai;
Bà Rịa - 
Vũng Tàu
	Nhơn Trạch-Phú Hội;
Phước Thiền;
Long Phước
fax: 0643756176
	54
	T: Đ/c Cẩm Tiên (0903732288)
P: Đ/c 5 Phượng (37305507), Vũ Hưng (0913637757)
	Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố (Phụ trách)
Quận Đoàn 2
Đoàn Bệnh viện Thống Nhất
Đoàn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP. HCM
	Nguyễn Đức Nguyên
0918480927


Chủ Nhật

03/01/2016



Hội đồng Sầm;

Thị trấn Hiệp Hòa;


T: Đ/c 5 Nguyện (38380730)


Trần An Phong

	0908214222

	9
	
	Đồng Tháp
	Sông Sở Thượng
	35
	T: Đ/c Út Hằng (0903878997)
P: Đ/c 9 Trung (38642184)
	Quận Đoàn 5  (Phụ trách)
Đoàn trường ĐH Sư phạm TP. HCM
	Hồ Tấn Đạt 
0909570102

	10
	
	

Củ Chi
	Thái Mỹ, Phước Hiệp, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Tây, TT. Tân An Hội 6, 11, 5, 5, 13
	40
	T: Đ/c Phi Vân
P: Đ/c 3 Thanh, Đ/c 2 Liên
	Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP (phụ trách)
Đoàn Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM 
Quận Đoàn 7 
	Nguyễn Ngọc Nhung
0908822988
Huỳnh Văn Goul
01283799488

	11
	Thứ Tư
06/01/2015
(27/11 ÂL)
	Đồng Tháp
	Bình Thạnh;
Mỹ Long;
Mỹ Hiệp
	56
	T: Đ/c 4 Lâm (0913926361)
P: Đ/c 5 Nghĩa; Đ/c 9 Trung (38642184)
	Đoàn TCT Bến Thành (Phụ trách)
Đoàn Trường ĐH Tài chính Marketing
	Nguyễn Thị Mỹ Huyên
0979446353

	12
	Thứ bảy
09/01/2016
(30/11 ÂL)
	
Củ Chi*
	Phước Vĩnh An (19); 
Tân Phú Trung (25)
	44
	T: Đ/c 3 Khắc 38412712/ 0913902485
P: Đ/c 5 Phượng
	Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TPHCM 
(Phụ trách)
Đoàn TCT Văn hóa Sài Gòn
Huyện Đoàn Củ Chi
 Đoàn Sở Y tế
	Vương Thanh Liễu 
0908423704
Nguyễn Thành Trung
01228042060

	13
	
	
	Phú Hòa Đông
	69
	T: Đ/c Phi Vân (0916795599)
P: Đ/c 4 Hiếu, Đ/c 10 Khanh
	Đoàn TCT Du lịch Sài Gòn (Phụ trách)
Đoàn TCT Nông nghiệp Sài Gòn
Đoàn CT Dệt may Gia Định
Đoàn Khối Doanh nghiệp TP. HCM
	Ông Thị Ngọc Linh
0908202940
Trần Ngọc Tuấn
0916352526

	14
	
	
	An Nhơn Tây,
Phú Mỹ Hưng, 
An Phú,
Trung Lập Thượng
	39
	T: Đ/c 2 Liên (38434904), 
P: Đ/c 5 Liêm (0903823666), Đ/c 7 Phát (0903954341)
	Đoàn trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM
 (Phụ trách)
Quận Đoàn Gò Vấp
Đoàn Cơ quan ĐHQG TP. HCM
	Nguyễn Xuân Diện
0908104068
Phan Ngọc Lan Chi
0908707049


Thứ bảy

09/01/2016

(30/11 ÂL)


T: Đ/c 3 Vũ (0903740811)


Quận Đoàn 4 (Phụ trách)

Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW 

tại TP. HCM 


Phan Thị Thanh Phương

 0908367983 

Trần Nguyên Phong

	 01992642808

	16
	
	
	Trung An 
	23
	T: Đ/c Đặng Thiện (0903839647)
P: Đ/c 3 Thành (0918765455), Đ/c Sầm Thanh Liêm
	Đoàn Trường ĐH Công nghệ TP. HCM 
	Trần Thanh Trà
0908836354
Nguyễn Thị Phương Thảo
0989872781

	17
	
	
	Nhuận Đức
	74
	T: Đ/c Trương Thanh Danh (38490016/3441848)
P: Đ/c 5 Đức (5 Minh) 0904451178)
	Đoàn TCT Điện lực TP (Phụ trách)
Huyện Đoàn Cần Giờ 
Đoàn CT Dược Sài Gòn
Đoàn Khối Bộ Xây dựng 
	Đ/c Hồ Thị Đan Thanh
0937063040
Trương Quốc Đạt
0908615349
Chế Hồng Trung
0976767939

	18
	
Chủ Nhật
10/01/2016
(01/12 ÂL)
	Long An
	Tân An Hội, Mỹ Hạnh, 
Giồng Ông Hòa,
Đức Lập Hạ,
Đức Hòa Thượng
	38
	T: Đ/c 2 Lê (01674586108)
P: 2 Liên (35163359), 5 Nguyện, 5 Đức
	Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố (Phụ trách)
Quận Đoàn 6
	Trần Hoàng Khánh Vân
0908402108
Hoàng Quốc Liêm
0972181021

	19
	
	Tiền Giang
	Châu Thành - Mỹ Tho
	17
	T: Đ/c 4 Liêm (38441848)
P: Đ/c 4 Hiếu, 10 Thu
	Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM
Đoàn Trường CĐ Kinh tế TP. HCM
	Nguyễn Thị Thu Thủy
0938344025

	20
	
	Bình Chánh
	Tân Túc, Tân Tạo, Bình Trị Đông
	22
	T: Đ/c 6 Hồng (0979899536)
P: Đ/c 5 Nghĩa, 9 Trung (0903192218)
	 Đoàn Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM (phụ trách)
Đoàn Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
	Nguyễn Thị Hồng Yến
0918204260
Quách Duy
0962092092

	21
	Thứ hai
11/01/2016
(02/12 ÂL)
	Tiền Giang
	Hội Cư - Cái Bè; 
Bà Tồn
(02/12ÂL)
	35
	T: Đ/c 6 Quang (0903722414)
P: Đ/c Cẩm Tiên (0903732288)
	Quận Đoàn 3 (Phụ trách)
Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố
	Phạm Thị Thu Hiền 
0983485656

	22
	Thứ ba
12/01/2016
(03/12 ÂL)
	Vĩnh Long 
	Hòa Ninh,
Châu Thành
(03/12ÂL)
	15
	T: Đ/c 10 Khanh (0918945545/38431712)
P: Đ/c Út Hằng (0903878997)
	Đoàn Công an TP. HCM (Phụ trách)
	Mai Kim Tuyền
0905326288


Thứ năm

14/01/2016


Minh Hòa, 

Dầu Tiếng, 


T: Đ/c 8 Tiến 


Quận Đoàn 9 (Phụ trách)


Phạm Phúc Sơn 

 0986300622

	

	24
	Thứ sáu
15/01/2016
(06/12 ÂL)
	Long An
	Phước Đông, 
Long Hựu Đông, 
Tân Ân - Cần Đước 
	18
	T: Đ/c 4 Hiếu (01283705054/ 39606572)
P: Đ/c 10 Thu (0938777294)
	Đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương 
tại TP. HCM 
	Nguyễn Hoàng Thạch
0909408347

	25
	
	Bình Dương
	Lái Thiêu
	18
	T: Đ/c 9 Mai (38341462)
P: Đ/c 7 Hà 0903906924, Đ/c 5 Nguyệt;
	Quận Đoàn Thủ Đức (Phụ trách)
Đoàn Trường ĐH Luật TP. HCM
	Lưu Thị Phương Dung
0908207273
Dương Thị Thu Hương
0987050848

	26
	Thứ bảy
16/01/2016
(07/12 ÂL)
	Hóc Môn
	Thị trấn Hóc Môn
	27
	T: Đ/c 9 Trung (0903192218), Đ/c 10 Minh (0906923833)
P: Đ/c 6 Hồng (0979899536)
	Đoàn Sở GTVT TPHCM (Phụ trách)
Huyện Đoàn Hóc Môn 
Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	Trương Ngọc Đỗ Quyên
0983899362

	27
	
	Long An
	Phước Lâm,
Cần Giuộc
	20
	T: 9 Trung (0903192218)
P: Đ/c 5 Hảo, Đ/c 4 Vinh
	Quận Đoàn 11 (phụ trách)
Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật TP. HCM
	Trần Minh Thảo
0904667243

	28
	
	Vĩnh Long 
	Long Hòa, 
Hồ Tịnh - Măng Thít
	21
	T: Đ/c 4 Sương (38448586)
P: Đ/c 4 Liêm (0983030085)
	Quận Đoàn Bình Thạnh (Phụ trách)
Đoàn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
	Trần Lý Thành
0939556746

	29
	
	Bình Chánh
	Vườn Thơm
Bến Lức, 
Thủ Thừa - Long An
	44
	T: Đ/c 8 Lành (0913923282)
P: Đ/c 2 Nhân (4 Kết) (0957556451), Đ/c 9 Trung
	Quận Đoàn 8 (Phụ trách)
Huyện Đoàn Bình Chánh
Đoàn Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP. HCM
Đoàn Trường ĐH Y dược TP. HCM
	Nguyễn Thị Hương 
0918917182
Nguyễn Trọng Nghĩa
0988000075

	30
	
Thứ bảy
16/01/2016
(07/12 ÂL)





Thứ bảy
16/01/2016
(07/12 ÂL)
	Tây Ninh
	An Tịnh, Tịnh Phong, An Phú, Trảng Bàng
(16/12ÂL)
	41
	T: Đ/c Cẩm Tiên (0903732288)
P: Đ/c 10 Thu (0903368397), Đ/c 4 Hiếu
	Đoàn TCT Công nghiệp Sài Gòn (Phụ trách) 
Đoàn Trường ĐH Ngoại thương CS2
Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM
	Vũ Thị Minh Phương
0979485720
Đinh Phước Thiện
0933743163

	31
	
	Long An
	Long Sơn;
Cần Đước
	22
	T: Đ/c 6 Học (0909216939)
	Đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. HCM
 (Phụ trách)
Đoàn Sở Cảnh sát PC&CC TP. HCM 
	Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên
0989352011


Bảy Ngàn - Cái Tắc 


T: Đ/c Phạm Xuân Bình (2 Hòa) - 0903720201


Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn (phụ trách)


Đoàn Bộ Tư lệnh TP. HCM

Đoàn Công ty CP Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 


Nguyễn Thanh Phong 

	0908340978

	33
	Thứ hai
18/01/2016
(09/12 ÂL)
	Bình Dương
	Phú Chánh;
Tân Vĩnh Hiệp; 
Chánh Lưu
(09/12ÂL)
	38
	T: Đ/c 3 Thanh (45590574)
P: Đ/c Phi Vân (0916795599),
 9 Trung (0903192218)
	Đoàn Cục Hải quan TP. HCM 
(Phụ trách)
Đoàn Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
Đoàn Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP. HCM
Đoàn Viễn thông TP. HCM
	Châu Minh Hòa 
01673902608 

	34
	Thứ tư
20/01/2016
(11/12 ÂL)
	Tây Ninh
	Gia Quỳnh, An Tịnh, Trảng Bàng
	26
	T: Đ/c 4 Tâm (39406323)
P: Đ/c 10 Thu (0938777294)
	Quận Đoàn Phú Nhuận (Phụ trách)
Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Phạm Thị Thảo Linh
0979101587

	35
	Thứ sáu
22/01/2016
(13/12 ÂL)
	Bến Tre
	Thị xã Tú Điền - Giồng Trôm
(13/12ÂL)
	43
	T: Đ/c 3 Nhiệm (0913902485)
P: Đ/c 4 Biên, Đ/c Lê Hồng Tư
	Đoàn TCT Cấp nước Sài Gòn
 (Phụ trách)
Đoàn Lực lượng TNXP Thành phố
Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
Đoàn Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
	Nguyễn Việt Hòa
0989002871
Ngô Thái Thụy An
0936111689

	36
	
	Bình Dương*
	Tân An - Cầu Ông Cộ
(13/12ÂL)
	17
	T: Đ/c 5 Bình (39130346/0902559590)
P: Đ/c Phi Vân (0916795599)
	Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM
Đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
	Phan Thanh Hiệp
0907515170

	37
	
	
	Phú An, An Tây,
Thanh Tuyền 
	53
	T: Đ/c 6 Học (0909216939)
P: Đ/c 3 Khắc, Đ/c 3 Nhiệm, Đ/c Phi Vân, Đ/c 4 Kết, Đ/c 5 Nghị, Đ/c 9 Ngân, Đ/c 4 Liêm, Đ/c 4 Sương, 
	Đoàn CT Đầu tư Tài chính nhà nước (Phụ trách)
Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP 
Quận Đoàn Tân Phú
	Trương Minh Tước Nguyên  0908540521
Tô Thị Thu Hà
0984077073


Thứ Bảy

23/01/2016


Bến Tre


Tam Phước; 

An Phước


T: Đ/c 4 Liêm (0983030085)


Đoàn TCT Cơ khí GTVT Sài Gòn (Phụ trách)

Đoàn Trường ĐH Sài Gòn 


Lê Mạnh Linh

	0975342496

	39
	
	
	Hữu Định;
Phước Thạnh
	36
	
	
	Phùng Thái Quang 
0909230185
Trần Nhật Tâm
01299889985

	40
	
	
	Quới Sơn
	44
	T: Đ/c 3 Vũ (0903740811)
P: Đ/c Lâm Hùng Tuấn - PCTVXQ4, Đ/c 3 Trọng
	Quận Đoàn 4 (Phụ trách)
Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố
	Nguyễn Phương Thảo
0916841805
Bùi Thị Kim Chi 
0903640351
Huỳnh Kim Trọng 
01218861090

	
41
	Chủ Nhật
24/01/2016
(15/12 ÂL)
	
Đồng Nai
	Phước Thọ
	25
	T: Đ/c 6 Đông (0913927788)
P: Đ/c Lê Hương (0913914306)
	Đoàn TCT Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
 (phụ trách)
Đoàn Bưu điện Thành phố
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
0937391319

	42
	
	
	Long Khánh
	29
	T: Đ/c 9 Không (0903900739)
P: Đ/c 10 Thu (0903368397), Đ/c 4 Kiên
	Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
	Vũ Thị Ngọc Lan
0937645500

	43
	
	Long An
	Long Định
	26
	T: Đ/c Út Hằng (38841670)
P: Đ/c 6 Dung (38980729), 
Đ/c Tiền Giang (0908705300)
	Quận Đoàn 2 (phụ trách) 
Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
	Phạm Kiều Hưng 
 0908178899
Bùi Thế Dương
0903956712

	44
	
	
	Long Trạch, Long Khê, Phước Vân - Cần Đước
	53
	T: Đ/c 5 Trọng (0913921027)
P: Đ/c 8 Thể (0908662362)
	Đoàn TCT Xây dựng Sài Gòn (Phụ trách)
Quận Đoàn 12
Đoàn Trường Đại học Quốc tế
Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM
	Trương Tấn Nghiệp
0906662353

	45
	Thứ Năm
 và Thứ sáu 
ngày 28, 29/01/2016
(19-20/12 ÂL)
	An Giang
	Châu Đốc
	25
	T: Đ/c Út Hằng (0903878997)
P: Đ/c 9 Trung (38642184)
	
Đoàn Khối Bộ GTVT (Phụ trách)
Đoàn Trường Đại học Hoa Sen
	Phạm Văn Linh 
0985430826

	46
	Chủ Nhật
31/01/2016
(22/12 ÂL)
	Tây Ninh
	Lộc Hưng;
Đôn Thuận
(24/12 ÂL)
	14
	T: Đ/c Phi Vân
P: Út Hằng (0903878997), 4 Hiếu (01283705054/ 39606572)
	Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM (Phụ trách)
Đoàn Trường CĐ Bách Việt
	Lê Hoàng Minh
0933007300


Nơi nhận:


- TW Đoàn: BBT, Ban TNCN&ĐT, BTC, 


VP, VP phía Nam;


- Thành ủy: TT, BTC, BTG, BDV, VP;


- Ban Thường vụ Thành Đoàn;


- Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn;


- CLB Truyền thống Thành Đoàn;


- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn;


- Công Đoàn cơ quan Thành Đoàn;


- Đoàn cơ quan Thành Đoàn;


- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;


- Các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;


- Lãnh đạo UBND địa phương có tên trong lịch tổ chức thăm cứ.


- Lưu.
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